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Stt Mã SV Họ và tên Lớp Ngày sinh Nữ
1 4105368 Đặng Văn Bân  CA1087A1 30/11/1991 
2 4105370 Nguyễn Thành Công  CA1087A1 16/10/1992 
3 4105372 Nguyễn Thị Kiều Diễm 09/10/1990
4 4105373 Nguyễn Thị Ngọc Dung  CA1087A1 21/02/1992  N 
5 4105375 Lâm Hồng Đào  CA1087A1 10/12/1991  N 
6 4105376 Kim Thành Đô  CA1087A1 16/03/1992 
7 4105377 Lê Văn Hạnh  CA1087A1 08/09/1992 
8 4105380 Đoàn Việt Hùng  CA1087A1 07/07/1992 
9 4105381 Đoàn Thị Hương 29/12/1992
10 4105382 Phạm Văn Kết  CA1087A1 11/11/1991 
11 4105383 Nguyễn Khiêm  CA1087A1 19/09/1992 
12 4105385 Linh  CA1087A1 12/01/1992  N 
13 4105387 Nguyễn Thị Kim Ngân  CA1087A1 15/04/1992  N 
14 4105388 Thị Bích Nghĩa  CA1087A1 22/12/1991  N 
15 4105389 Trần Thu Hồng Ngọc 30/11/1991
16 4105390 Trần Trọng Nhân  CA1087A1 15/03/1992 
17 4105391 Lê Thị Thiên Nhi  CA1087A1 28/03/1992  N 
18 4105392 Danh Nhụy  CA1087A1 10/06/1987 
19 4105393 Trần Mi Nil  CA1087A1 11/02/1992 
20 4105396 Nguyễn Duy Phương  CA1087A1 16/11/1992 
21 4105398 Trương Hoàng Sơn  CA1087A1 / /1992 
22 4105399 Dương Nguyễn Chí Tâm  CA1087A1 21/11/1992 
23 4105400 Lê Thị Diệu Tâm  CA1087A1 28/06/1991  N 
24 4105401 Nguyễn Thị Diệu Tâm  CA1087A1 16/02/1992  N 
25 4105403 Lê Trí Thanh  CA1087A1 / /1991 
26 4105405 Huỳnh Văn Thắng  CA1087A1 09/10/1988 
27 4105408 Mai Văn Thông  CA1087A1 25/10/1991 
28 4105411 Chau Pa Tia  CA1087A1 02/07/1991 
29 4105416 Nguyễn Ngọc Vĩnh  CA1087A1 14/02/1992 
30 4105418 Võ Văn Xuân  CA1087A1 27/07/1992 
31 4105419 Mai Hoàng Xuyên  CA1087A1 12/06/1990 
32 4105421 Nguyễn Tuấn Anh  CA1087A1 / /1990 
33 4105422 Lê Văn Bền  CA1087A1 09/02/1990 
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34 4105423 Phan Thế Châu  CA1087A1 30/05/1992 
35 4105424 Nguyễn Quang Cường  CA1087A1 20/10/1991 
36 4105425 Tô Hùng Danh  CA1087A1 20/02/1992 
37 4105427 Châu Mỹ Duyên  CA1087A1 15/10/1992  N 
38 4105428 Trần Võ Nguyên Đại  CA1087A1 01/01/1992 
39 4105429 Nguyễn Văn Đây  CA1087A1 22/03/1991 
40 4105430 Lý Trường Giang  CA1087A1 12/07/1990 
41 4105432 Trần Phượng Hằng  CA1087A1 15/08/1991  N 
42 4105435 Lê Thị Cẩm Hương  CA1087A1 15/10/1991  N 
43 4105437 Neáng Hon Lai  CA1087A1 15/01/1991  N 
44 4105438 Hồ Chí Linh  CA1087A1 16/06/1991 
45 4105440 Danh Quốc Ngân  CA1087A1 30/12/1991 
46 4105441 Lê Toàn Nghĩa  CA1087A1 09/09/1992 
47 4105442 Danh Thế Ngọc  CA1087A1 13/03/1989 
48 4105445 Huỳnh Thị Nho  CA1087A1 20/04/1992  N 
49 4105447 Nguyễn Kiều Oanh  CA1087A1 05/02/1992  N 
50 4105448 Võ Hoàng Phong  CA1087A1 / /1990 
51 4105449 Cao Duy Phương  CA1087A1 20/09/1989 
52 4105450 Trần Văn Quí  CA1087A1 15/02/1990 
53 4105451 Phạm Đặng Phú Sĩ  CA1087A1 18/04/1992 
54 4105452 Hứa Tấn Tài  CA1087A1 27/05/1991 
55 4105453 Lê Thanh Tâm  CA1087A1 16/04/1992 
56 4105456 Lâm Đồng Thanh  CA1087A1 18/07/1992 
57 4105457 Nguyễn Dư Thanh  CA1087A1 07/01/1992 
58 4105463 Sử Bích Thùy  CA1087A1 07/12/1992  N 
59 4105467 Chưng Cẩm Tú  CA1087A1 19/03/1989  N 
60 4105470 Phạm Thùy Vương  CA1087A1 06/09/1992  N 
61 4105471 Lý Trường Xuân  CA1087A1 14/01/1992 
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